
Tên cơ quan, đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số         /       ngày       /01/2024 của                            )

STT Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh Dân

tộc

Chức vụ
hoặc chức

danh
Mã ngạch

Được quy hoạch chức vụ
cao nhất (đối với công

chức, viên chức chưa có
chức vụ)/đơn vị được quy

hoạch

Đơn vị công tác
Số điện thoại di
động (ưu tiên

dùng số có Zalo)
Ghi chú

Nam Nữ

1
2
…

Danh sách này gồm có ..... người./.
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG DỰ KIẾN TỔ CHỨC VÀO QUÝ II/2025
(Kèm theo Công văn số ……/SNV-CCVC ngày …/3/2024 của Giám đốc Sở Nội vụ)

TT Tên lớp và nội dung bồi dưỡng Đối tượng được
bồi dưỡng

Số lượng học
viên

Thời gian
bồi dưỡng

Hình
thức học

1 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề
nghiệp giáo viên THPT

Giáo viên THPT chưa có chứng chỉ
bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp Giáo viên THPT

01 lớp,
100 học viên

120 tiết
(15 ngày)

Trực
tiếp

2 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề
nghiệp giáo viên THCS

Giáo viên THCS chưa có chứng chỉ
bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp Giáo viên THCS

01 lớp,
50 học viên

120 tiết
(15 ngày)

Trực
tiếp

3 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề
nghiệp giáo viên Tiểu học

Giáo viên Tiểu học chưa có chứng
chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học

01 lớp,
50 học viên

120 tiết
(15 ngày)

Trực
tiếp

4 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề
nghiệp giáo viên Mầm non

Giáo viên Mầm non chưa có chứng
chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp Giáo viên Mầm non

01 lớp,
50 học viên

120 tiết
(15 ngày)

Trực
tiếp

5 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề
nghiệp chuyên ngành Thư viện

Viên chức đang giữ chức danh
nghề nghiệp Thư viện chưa có

chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Thư viện

01 lớp,
35 học viên

240 tiết
(30 ngày)

Trực
tuyến

6

Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức,
kỹ năng biên tập thông tin về các nội
dung bảo đảm an toàn thông tin cho
đội ngũ phóng viên, báo, đài

Công chức, viên chức ở cấp tỉnh,
huyện

01 lớp,
30 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

7

Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích,
đánh giá tác động của chính sách và
xây dựng báo cáo đánh giá tác động
của dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật cho các cơ quan quản lý nhà
nước ở địa phương

Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp
tỉnh, huyện, xã

02 lớp,
150 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

8 Bồi dưỡng Bình đẳng giới Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp
tỉnh, huyện, xã

01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

9 Lớp Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và
tham mưu cho cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp
tỉnh, huyện, xã

01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

10

Lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu,
phối hợp trong công tác thu hồi đất
và bồi thường thiệt hại khi nhà nước
thu hồi đất

Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp
tỉnh, huyện, xã

01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

11 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức
về tăng trưởng xanh

Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp
tỉnh, huyện, xã

01 lớp,
50 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp
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12 Lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác
thanh niên

Cán bộ, công chức, viên chức làm
công tác quản lý nhà nước về thanh

niên ở cấp tỉnh, huyện, xã

01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

13 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Công chức làm công tác hộ tịch cấp
huyện, cấp xã

02 lớp,
100 học viên

56 tiết (07
ngày)

Trực
tuyến

14
Lớp bồi dưỡng chuyển đổi số ở một
số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
trong xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, công chức cấp xã 01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

15

Lớp bồi dưỡng bình đẳng giới và
phát huy vai trò của phụ nữ, mặt trận
tổ quốc trong xây dựng nông thôn
mới

Cán bộ, công chức cấp xã 01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

16 Lớp bồi dưỡng phát triển văn hóa,
động lực xây dựng nông thôn mới Cán bộ, công chức cấp xã 01 lớp,

50 học viên
24 tiết (03

ngày)
Trực
tiếp

17 Lớp bồi dưỡng xây dựng xã, thôn
nông thôn mới thông minh Cán bộ, công chức cấp xã 01 lớp,

50 học viên
24 tiết (03

ngày)
Trực
tiếp

18

Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức
quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ
cho công chức văn phòng - thống kê
cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã 01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

19

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản
lý hành chính, quản lý kinh tế - xã
hội chuyên sâu cho cán bộ, công
chức xã

Cán bộ, công chức cấp xã 01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

20
Lớp Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông tin cho đội
ngũ cán bộ, công chức xã

Cán bộ, công chức cấp xã 01 lớp,
100 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp

21

Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức
cho công chức Văn hóa - xã hội, Tài
chính - Kế toán, Địa chính - Nông
nghiệp - Xây dựng và Môi trường
cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã 02 lớp,
150 học viên

24 tiết (03
ngày)

Trực
tiếp
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4
UBND xã Ba Trang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP CÁC BỒI DƯỠNG THEO KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Công văn số 38/UBND ngày 19/3/2025 của UBND xã Ba Trang)

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại di động
(ưu tiên dùng số có

Zalo)
Ghi chú

Nam Nữ

1 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

2 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS 

3 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

4 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non

5 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện

6 Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng biên tập thông tin về các nội dung bảo đảm an toàn thông tin cho đội ngũ phóng viên, báo, đài

7 Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá tác động của chính sách và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp
luật cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương
Nguyễn Quang Cừ 15-01-1986 Kinh TP-HT 01.003 UBND xã Ba Trang 0908569178

8 Bồi dưỡng Bình đẳng giới 

9 Lớp Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và tham mưu cho cán bộ, công chức

Phạm Văn Chung 25-01-1979 Hrê VP-TK 01.003 UBND xã Ba Trang 0983996601

10 Lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, phối hợp trong công tác thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

Nguyễn Nhất Duy 14-11-1985 Kinh ĐC-NN-XD&MT 01.003 UBND xã Ba Trang 09818414878
11 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tăng trưởng xanh

12 Lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác thanh niên
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5

13 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Nguyễn Quang Cừ 15-01-1986 Kinh TP-HT 01.003 UBND xã Ba Trang 0908569178

14 Lớp bồi dưỡng chuyển đổi số ở một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Nhất Duy 14-11-1985 Kinh ĐC-NN-XD&MT 01.003 UBND xã Ba Trang 09818414878
15 Lớp bồi dưỡng bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ, mặt trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Phạm Văn Sâm 03/8/1985 Hrê CT. UBMTTQVN 01.003 UBND xã Ba Trang 0388982718
16 Lớp bồi dưỡng phát triển văn hóa, động lực xây dựng nông thôn mới

17 Lớp bồi dưỡng xây dựng xã, thôn nông thôn mới thông minh

Nguyễn Nhất Duy 14-11-1985 Kinh ĐC-NN-XD&MT 01.003 UBND xã Ba Trang 09818414878
18 Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức văn phòng - thống kê cấp xã

Nguyễn Văn Long 10/3/1979 Kinh VP-TK 01.003 UBND xã Ba Trang 0976583835
19 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã

Phạm Văn Mon 11/10/1972 Hrê Bí Thư Đảng ủy 01.003 UBND xã Ba Trang 0972836320
Phạm Văn Chung 25-01-1979 Hrê VP-TK 01.003 UBND xã Ba Trang 0983996601

20 Lớp Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức xã
Nguyễn Văn Long 10/3/1979 Kinh VP-TK 01.003 UBND xã Ba Trang 0976583835

21 Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho công chức Văn hóa - xã hội, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường cấp xã
Lê Thị Trâm 14-12-1985 Kinh ĐC-NN-XD&MT 01.003 UBND xã Ba Trang 0905871005
Nguyễn Nhất Duy 14-11-1985 Kinh ĐC-NN-XD&MT 01.003 UBND xã Ba Trang 09818414878
Phạm Văn Kí 20-04-1994 Hrê VH-XH 01.003 UBND xã Ba Trang 0913907836
Nguyễn Thị Thanh
Trà 06/11/1985 Kinh TC-KT 01.004 UBND xã Ba Trang 0947605477

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại di động
(ưu tiên dùng số có

Zalo)
Ghi chú

Nam Nữ
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